
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4  

Tên giáo viên: Tạ Khánh Linh – Nguyễn Hương Diệu  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ: quan tâm,chăm sóc đến sức khỏe của trẻ; trẻ biết chào hỏi và lễ phép với 

người lớn; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  
 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

+ Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy  

+ Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.Co và duỗi tay ,vỗ 2 tay 

vào nhau  

+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. Nghiêng người sang trái, sang phải  

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. Nhún chân  

+ Bật: bật tách chân khép chân  

 

Trò chuyện 

-Trò chuyện với trẻ về nguồn nước, vai trò của nước với cuộc sống con người và môi 

trường 

- Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ môi trường với trẻ, cách phân loại rác 

- Tìm hiểu về ngày tết Hàn thực 

- Cùng bé tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng Vương, các hoạt động trong ngày lễ hội  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động học T2 
Hoạt động vận động Hoạt động vận động Hoạt động vận động Hoạt động vận động 



Tự đập và bắt bóng 

4-5 lần liên tiếp 

Đi chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

dích dắc (đổi hướng) 

theo vật chuẩn 

Đi chạy thay đổi tốc 

độ 

Chuyền bóng qua 

đầu qua chân 

MT39, 

MT64, 

MT99, 

MT35, 

MT94, 

MT37 

T3 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cầu vồng 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán tia nắng 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo đề tài tự 

chọn (MT94) 

T4 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn kỹ năng đo độ dài 

2 đối tượng bằng 1 

đơn vị đo và nói 

được kết quả đo 

(MT39) 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Củng cố đếm đến 5, 

nhận biết chữ số 5 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 5 

(MT35) 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận ra ý nghĩa các 

con số (MT37) 

T5 

Hoạt động khám phá 

Các nguồn nước 

Hoạt động khám phá 

Bé vui tết Hàn Thực 

Hoạt động khám phá 

Sự cần thiết của nước 

đối với môi trường 

Hoạt động khám phá 

Bé tập phân loại rác 

T6 

Hoạt động văn học 

Truyện: Giọt nước tí 

xíu (MT64) 

 

 

 

 

 

Hoạt động âm nhạc 

DH: Em bé và hạt 

mưa 

NH: Mưa rơi 

(MT99) 

Hoạt động văn học 

Thơ : Mưa 

Hoạt động âm nhạc 

DH : Cho tôi đi làm 

mưa 

NH : Ánh trăng hoà 

bình 

Hoạt động ngoài 

trời 

1, Tuần 1 : 

* HĐCCĐ 

2, Tuần 2 : 

* HĐCCĐ 

3, Tuần 3 : 

* HĐCCĐ 

4, Tuần 4 : 

* HĐCCĐ: 
 



- Quan sát nước đá 

tan thành nước 

- Quan sát thời tiết 

- Trò chuyện về các 

nguồn nước trong đời 

sống và trong sinh 

hoạt 

- Giao lưu trò chơi 

vận động với lớp 

MGN B2: Kéo co 

- Lao động tập thể : 

cho trẻ nhặt lá cây 

quanh sân trường để 

bảo vệ môi trường 

(MT17) 

*TCVĐ: Kéo co, bò 

chui qua cổng, chạy 

theo tín hiệu, ô tô và 

chim sẻ, vượt 

chướng ngại vật. 

*Chơi tự chọn: chơi 

với vòng, bóng, 

phấn, lá cây, đồ chơi 

ngoài trời… 

Thí nghiệm: Hướng 

gió 

- Trò chuyện về lợi 

ích của nước 

- Dạy trẻ tiết kiệm 

nước và bảo vệ 

nguồn nước sạch 

- Giao lưu tập thể với 

lớp B1, B5: TCVĐ: 

Rắn bò 

- Tổ chức cho trẻ lao 

động quanh sân 

trường 

*TCVĐ: Nhảy lò 

cò,tung bóng cho 

nhau, bắt chước tạo 

dáng, ô tô và chim 

sẻ, xe về bến... 

*Chơi tự chọn: chơi 

với vòng, bóng, 

phấn, lá cây, đồ chơi 

ngoài trời… 

Quan sát một số hiện 

tượng thiên nhiên 

- Hướng dẫn trẻ chọn 

trang phục phù hợp 

với thời tiết 

- Thí nghiệm: Sự đổi 

màu của nước bắp 

cải tím 

- Giao lưu làm bánh 

trôi lớp MGL A5 và 

MGN B3 

- Tổ chức cho trẻ lao 

động quanh sân 

trường 

*TCVĐ: bò chui qua 

cổng, chạy theo tín 

hiệu, ô tô và chim sẻ, 

vượt chướng ngại 

vật. 

*Chơi tự chọn: chơi 

với vòng, bóng, 

phấn, lá cây, đồ chơi 

ngoài trời… 

Thí nghiệm: Vật 

chìm - Vật nổi 

(MT27) 

- Quan sát và vẽ bầu 

trời 

- Cho trẻ tìm hiểu về 

bong bóng xà phòng 

- Giao lưu trò chơi 

vận động lớp MGL 

A5 và B3 

- Tổ chức cho trẻ lao 

động tập thể quanh 

sân trường 

*TCVĐ: Rắn bò, bò 

chui qua cổng, chạy 

theo tín hiệu, ô tô và 

chim sẻ, vượt 

chướng ngại vật. 

*Chơi tự chọn: chơi 

với vòng, bóng, 

phấn, lá cây, đồ chơi 

ngoài trời… 

MT17, 

MT27 

Hoạt động chơi góc 

Góc trọng tâm: xây dựng bể bơi (T1-T3), xây dựng công viên (T2-T4) 

- Gia đình: Góc bán hàng, gia đình, nấu ăn. 

+ Bán hàng: Gói kẹo, tập bó một số loại rau củ, quả , đóng túi một số loại quả, bán 

bánh pizza, kem, bánh ngọt, mỳ ý. 

+ Nấu ăn: gói nem, gói giò, gói bánh chưng, làm lẩu nướng, buffer rau... 

* Góc học tập: Chơi với số lượng, sắp xếp vòng tuần hoàn của nước, ôn so sánh, sắp 

MT52 



xếp chiều cao, độ lớn của 3 đối tượng. 

- Âm nhạc: Trang trí dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài hát về chủ đề. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, trồng cây. Thu hoạch và sơ chế cây thuốc nam, Chơi 

vật chìm vật nổi  
Hoạt động khác: 

Góc kỹ năng sống : Buộc tóc, gấp quần áo, kéo khóa áo 

* Góc nghệ thuật : 

- Tạo hình: Tô,vẽ, xé, dán, nặn tranh về mưa, mặt trời, cầu vồng 

+ Tìm hiểu, trò chuyện về thủ đô Hà Nội: vẽ cảnh đẹp, món ăn truyền thống (MT52)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ 

thức ăn, xúc miệng nước muối. 

- Rèn trẻ mời cô mời bạn, các hành vi văn minh trong ăn uống: Ăn không nói chuyện, 

ăn nhai từ tốn... 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất (MT11)  

- Biết một số thực phẩm cùng nhóm (MT10)  

MT11, 

MT10 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Trẻ làm vở BT 

LQCV: Chữ Y - 

Trang 26  

- Kỹ năng : Chuyển 

nước bằng ống bóp  

- Dạy vận động : Tập 

đánh răng  

- LQBH: Dàn đồng 

ca mùa hạ  

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương bé 

ngoan  

* Tuần 2: 

- Trẻ làm vở BT 

LQCV: Chữ S - 

Trang 27  

- Kỹ năng lau bàn ăn  

- Làm vở BTT trang 

14  

- LQCT: Cô Mây  

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương bé 

ngoan  

* Tuần 3: 

- Trẻ làm vở BT 

LQCV: Chữ X - 

Trang 28  

- Trò chơi: Cơ thể 

nói  

- Làm vở BTT trang 

15  

- Kỹ năng: Nhận biết 

một số nơi nguy 

hiểm: hồ, ao, mương 

nước, suối, bể chứa 

nước,... (MT19)  

* Tuần 4: 

- Trẻ làm vở BT 

LQCV: Chữ V - 

Trang 29  

- LQBT : Mùa hạ 

tuyệt vời  

- Làm vở toán trang 

18  

- Gấp thuyền  

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương bé 

ngoan (MT77)  

 

MT19, 

MT76, 

MT77 



- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương bé 

ngoan (MT76)  

Chủ đề - Sự kiện  Các nguồn nước  

Sự cần thiết của nước 

đối với con người và 

môi trường  

Bé tập phân loại rác  
Dự án: Ngày trái 

đất 22/4  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


